
ỦY BAN NHÂN DÂN 

ĐẶC KHU CÁT HẢI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Cát Hải, ngày         tháng 12 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn tham dự Giải thể thao 

 thành phố năm học 2025-2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 

16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT qui định về hoạt động thể thao trong nhà trường;  

Căn cứ Thông tư số 12/2025/TT-BGDĐT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm 

quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp 

đối với lĩnh vực nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;  

Căn cứ Kế hoạch số 6128/KH-SGDĐT ngày 29/8/2025 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức các Giải thi đấu thể thao cấp thành phố, huấn luyện 

và tham gia các Giải thể thao toàn quốc năm học 2025-2026; 

 Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 09/9/2025 của Ủy ban nhân  dân 

đặc khu Cát Hải về việc tổ chức giải thi đấu thể thao cấp đặc khu, huấn luyện và 

tham gia các giải thể thao cấp thành phố năm học 2025-2026; 

Căn cứ Kết quả của Ban Trọng tài Giải thi đấu các môn thể thao cấp đặc 

khu năm học 2025 -2026; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Đoàn tham dự Giải thể thao thành phố năm học 2025-

2026 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Đoàn tham dự Giải thể thao thành phố năm học 2025-2026 thực 

hiện nghiêm túc tập luyện, thực hiện đúng theo Điều lệ thi đấu và tự giải thể sau 

khi kết thúc; giao nhiệm vụ cho 02 đồng chí Hà Anh Tú, giáo viên trường Tiểu 

học Nguyễn Văn Trỗi; đồng chí Nguyễn Bình Trọng giáo viên trường 

TH&THCS Đoàn Đức Thái đi nộp hồ sơ và tham gia kiểm tra chéo các đơn vị 

trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND đặc khu, Trưởng phòng Văn 

hóa - Xã hội, Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở, 

Trung học cơ sở và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

(Quyết định này thay thế Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 

của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải) 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND đặc khu; 

- C, PCVP HĐND và UBND đặc khu; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hữu Vững 
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DANH SÁCH  

Đoàn tham dự Giải thể thao cấp thành phố năm học 2025-2026 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày         tháng 12 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
Dân tộc 

Chức 

vụ 
Nơi công tác (học tập) 

Cấp 

học 

Nhiệm vụ/ 

Môn thi đấu 

1 Phạm Trí Tuyến Nam 26/10/1979 Kinh 
Trưởng 

phòng 
Phòng Văn hóa - Xã hội  Trưởng đoàn 

2 Đoàn Ánh Tuyết Nữ 12/311981 Kinh 
Chuyên 

viên 
Phòng Văn hóa - Xã hội  Phó trưởng đoàn 

3 Nguyễn Hoàng Việt Nam 6/7/1978 Kinh 
Giáo 

viên 
TH&THCS Hoàng Châu THCS  HLV 

4 Vũ Thị Ngọc Hà Nữ 25/01/1976 Kinh 
Giáo 

viên 
TH&THCS Hà Sen 

TH& 

THCS 
 HLV 

5 Nguyễn Đình Thao Nam 6/11/1989 Kinh 
Giáo 

viên 
TH&THCS Phù Long 

TH& 

THCS 
HLV 

6 Mai Quý Hân Nam 10/6/1977 Kinh 
Giáo 

viên 
TH&THCS Văn Phong 

TH& 

THCS 
HLV 

7 Hà Anh Tú Nam 21/12/1987 Kinh 
Giáo 

viên 
TH Nguyễn Văn Trỗi TH HLV 

8 Phạm Quang Vinh Nam 16/7/1978 Kinh 
Giáo 

viên 

TH&THCS Đoàn Đức 

Thái 
THCS HLV bơi 

9 Nguyễn Bình Trọng Nam 05/09/1992 Kinh 
Giáo 

viên 

TH&THCS Đoàn Đức 

Thái 
THCS HLV bơi 

10 Hà Quang Cường Nam 31/8/1981 Kinh 
Giáo 

viên 
THCS thị trấn Cát Bà THCS 

HLV cờ vua, điền 

kinh 

11 Nguyễn Huyền Trang Nữ 05/5/1986 Kinh 
Giáo 

viên 
THCS thị trấn Cát Bà THCS HLV bơi 

12 Vũ Thị Kim Dung Nữ 20/10/1986 Kinh 
Giáo 

viên 
THCS thị trấn Cát Bà THCS HLV điền kinh 

13 Phạm Duy Thanh Nam 23/4/1995 Kinh 
Giáo 

viên 
TH&THCS Hiền Hào THCS HLVNhảy xa 
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14 Đào Quang Minh Đức Nam 19/07/2017 Kinh 
Học 

sinh 
TH&THCS Phù Long TH Cờ vua 

15 Đào Nguyên Khôi Nam 24/09/2015 Kinh 
Học 

sinh 
TH Nguyễn Văn Trỗi TH Cờ vua 

16 Bùi Tuấn Trường Nam 04/08/2014 Kinh 
Học 

sinh 
THCS TT Cát Bà THCS Cờ vua 

17 Nguyễn Tuệ Anh Nữ 30/04/2017 Kinh 
Học 

sinh 
Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi TH Bơi ếch 50m 

18 Đỗ Quang Minh Nam 07/10/2017 Kinh 
Học 

sinh 
Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi TH Bơi ếch 50m 

19 Hoàng Trung Hiếu Nam 30/06/2015 Kinh 
Học 

sinh 
TH&THCS Hà Sen TH Bơi tự do 50m 

20 Hoàng Gia Hưng Nam 27/05/2015 Kinh 
Học 

sinh 
TH Nguyễn Văn Trỗi TH Bơi tự do 100m 

21 Hoàng Nguyễn Minh Phúc Nam 25/05/2015 Kinh 
Học 

sinh 
TH Nguyễn Văn Trỗi TH Bơi ếch 50m 

22 Nguyễn Hải Vy Nữ  26/04/2015 Kinh 
Học 

sinh 
TH&THCS Phù Long TH Bơi ếch 50m 

23 Trần Minh Khôi Nam 06/01/2016 Kinh 
Học 

sinh 
TH&THCS Hà Sen TH Bơi ngửa 50m 

24 Tô Gia Huy Nam 29/01/2013 Kinh 
Học 

sinh 

TH&THCS Đoàn Đức 

Thái 
THCS Bơi tự do 50m 

25 Phạm Minh Ánh Nữ  14/08/2013 Kinh 
Học 

sinh 
THCS TT Cát Bà THCS Bơi tự do 50m 

26 Phạm Thị Tố Oanh Nữ 28/04/2013 Kinh 
Học 

sinh 
THCS TT Cát Bà THCS Bơi tự do 100m 

27 Bùi Việt Đức Nam 13/08/2011 Kinh 
Học 

sinh 
Th&THCS Đoàn Đức Thái THCS 

Bơi tự do 50m, 

bơi tiếp sức 

28 Đào Vũ Minh Huyền Nữ  17/06/2012 Kinh 
Học 

sinh 
THCS TT Cát Bà THCS 

Bơi tự do 50m, 

bơi tiếp sức 

29 Nguyễn Quốc Cường Nam  20/07/2012 Kinh 
Học 

sinh 
THCS TT Cát Bà THCS 

Bơi tự do 100m, 

bơi tiếp sức 

30 Dương Việt My Nữ  01/03/2012 Kinh 
Học 

sinh 
THCS TT Cát Bà THCS 

Bơi tự do 100m, 

bơi tiếp sức 
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 (Danh sách trên có 42 người) 

31 Hoàng Duy Anh Nam 01/03/2012 Kinh 
Học 

sinh 
TH&THCS Hoàng Châu THCS Bơi ếch 50m 

32 Nguyễn Hữu Long Nam 05/08/2012 Kinh 
Học 

sinh 
TH&THCS Hoàng Châu THCS Nhảy xa 

33 Trần Thu Minh Nữ 26/08/2011 Kinh 
Học 

sinh 
TH&THCS Hiền Hào  THCS Nhảy xa 

34 Bùi Trí Dũng Nam 06/10/2011 Kinh 
Học 

sinh 
TH & THCS Văn Phong  THCS Chạy bền 

35 Đỗ Thị Hoài Thương Nữ 03/01/2011 Kinh 
Học 

sinh 
TH&THCS Phù Long THCS Chạy bền 

36 Đỗ Bảo Phúc  Nam 14/03/2011 Kinh 
Học 

sinh 
THCS Thị trấn Cát Bà THCS Nhảy cao 

37 Phạm Mai Linh Nữ 29/12/2011 Kinh 
Học 

sinh 
TH&THCS Hà Sen THCS Nhảy cao 

38 Mai Phạm Việt Tiệp Nam 16/03/2011 Kinh 
Học 

sinh 
THCS thị trấn Cát Bà THCS Ném bóng 

39 Lê Nguyễn Quỳnh Chi Nữ 16/09/2011 Kinh 
Học 

sinh 
THCS thị trấn Cát Bà THCS Ném bóng 

40 Bùi Nguyễn Kim Anh Nữ 13/01/2013 Kinh 
Học 

sinh 
THCS TT Cát Bà THCS Chạy ngắn 

41 Nguyễn Quang Tùng Nam 13/10/2011 Kinh 
Học 

sinh 
THCS TT Cát Bà THCS Chạy ngắn 

42 Phạm Khắc Đinh Đoàn  Nam 14/03/2011 Kinh 
Học 

sinh 
TH&THCS Văn Phong  THCS Chạy ngắn (dự bị) 
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